
 Giá (đồng) 

1 Thai chết lưu     2,000,000     1,600,000     1,400,000     2,800,000 

2
Bóc nang tuyến 

Bartholin
    2,800,000     2,600,000     2,400,000     3,500,000 

3
Đỡ đẻ thường bao 

phòng
    6,600,000     6,100,000     5,600,000     8,600,000 

4
Đỡ đẻ thường không 

bao phòng
    6,100,000     5,600,000     5,100,000     8,100,000 

5
Phẫu thuật lấy thai 

bao phòng
  10,600,000     9,600,000     8,600,000   14,100,000 

6
Phẫu thuật lấy thai 

không bao phòng
    9,600,000     8,600,000     7,600,000   13,000,000 

 Đối tượng 

DVYT 

 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRỌN GÓI SẢN KHOA 

STT Dịch vụ kỹ thuật

 Đối tượng bảo hiểm y tế 

 Mức hưởng 

80% 

 Mức hưởng 

95% 

 Mức hưởng 

100% 


